MẪU TKN1
	UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ……..
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------- 

	Số: ……../QĐ-SLĐTBXH
	……….,ngày ….. tháng …. năm ….


Số hồ sơ: …………….

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng từ 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
- Căn cứ Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Căn cứ Nghị định số …../200…/NĐ-CP ngày ….tháng ….năm 200… của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

- Căn cứ Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 số ….ngày ….tháng ….năm ……của ……………

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng từ 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đối với ông (bà): ............................................................................................................ 

- Năm sinh: .....................................................................................................
- Nguyên quán: ...............................................................................................
- Trú quán: ......................................................................................................
Tham gia hoạt động cách mạng, ngày …. tháng …. năm ..............................
Điều 2. 
Ông (bà): .........................................................................................................
được hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày …. tháng …. năm ........... 
Mức trợ cấp ưu đãi:………………….................................đồng

(Bằng chữ:..................................................................................................... )
Điều 3. 
Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Người có công, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội .......................................... .................................................................................................. và ông (bà)  ……………………………..…………………chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
- Lưu……
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

MẪU LT1
	UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ……..
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------- 

	Số: ……../QĐ-SLĐTBXH
	……….,ngày ….. tháng …. năm ….


Số hồ sơ: …………….

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
- Căn cứ Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Căn cứ Nghị định số …../200…/NĐ-CP ngày ….tháng ….năm 200… của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

- Căn cứ Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 số ….ngày ….tháng ….năm ……của ……………

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đối với ông (bà): 
.........................................................................................................................

- Năm sinh: .....................................................................................................
- Nguyên quán: ...............................................................................................
- Trú quán: ......................................................................................................
Tham gia hoạt động cách mạng, ngày …. tháng …. năm ..............................
Điều 2. 
Ông (bà): .........................................................................................................
được hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày ….tháng ….năm ........

- Mức trợ cấp hàng tháng:………………………………… đồng

- Mức phụ cấp hàng tháng: .......…………………………..đồng

Cộng: ............................................................ 

(Bằng chữ:....................................................................................................................... )
Điều 3. 
Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Người có công, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội ................................. .......................................................................................................... và ông (bà) ……………………………..…………………chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
- Lưu……
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu) 


 
MẪU LT2
	UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ……..
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------- 

	Số: ……../PTC-SLĐTBXH
	………., ngày ….. tháng …. năm ….


Số hồ sơ: …………….

PHIẾU TRỢ CẤP NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG
TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 
Họ và tên: ..............................................................................Năm sinh: ................
Nguyên quán:  

.................................................................................................................................
Trú quán: 
.................................................................................................................................
Tham gia cách mạng: ngày ……tháng ….năm ............................... 

1. Là cán bộ thoát ly có ........................... thâm niên 

- Mức trợ cấp cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945: .................. đồng

- Mức phụ cấp thoát ly: ……….thâm niên x …… đồng = ................ đồng

- Cộng: ................................................... đồng 

2. Là cán bộ hoạt động ở cơ sở: .................................................. 

- Mức trợ cấp cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945: .................. đồng.

- Trợ cấp truy lĩnh (từ ngày …………..đến ngày ...........................) .................................... đồng

 

	NGƯỜI LẬP PHIẾU
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

MẪU TKN2
	UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ……..
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI 
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------- 

	Số: ……../PTC-SLĐTBXH
	………., ngày ….. tháng …. năm ….


Số hồ sơ: …………….

PHIẾU TRỢ CẤP
NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ 01 THÁNG 01 NĂM 1945
ĐẾN TRƯỚC TỔNG KHỞI NGHĨA 19 THÁNG TÁM NĂM 1945 
Họ và tên: ...............................................................................................................
Năm sinh: ................................................................................................................
Nguyên quán: ..........................................................................................................
Trú quán: ................................................................................................................
Tham gia cách mạng: ngày …… tháng …. năm ............................... 

Hưởng trợ cấp hàng tháng........................................................... ...................đồng

Trợ cấp truy lĩnh (từ ngày ……….…đến ngày …………….) = .......................... đồng

(Bằng chữ: .............................................................................................................)

 

	NGƯỜI LẬP PHIẾU
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

MẪU LT3
	UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ……..
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI 
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------- 

	Số: ……../QĐ-SLĐTBXH
	………., ngày ….. tháng …. năm 200….


Số hồ sơ: …………….

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đã hy sinh, từ trần 
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
- Căn cứ Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Căn cứ Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 số …........ ngày ….tháng …. năm ……của ……………            

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Trợ cấp một lần đối với ông (bà).....................................................................
Là ...................................... của ông (bà).........................................................
Nguyên quán: 
....................................................................................................................... .
Trú quán: 
.........................................................................................................................
là người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 

Điều 2. 
Ông (bà): .........................................................................................................
Nguyên quán ...................................................................................................
Trú quán: ........................................................................................................
được hưởng trợ cấp một lần là: ………………………........đồng

(Bằng chữ:........................................................................................................................ )
Điều 3. 
Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Người có công, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội ............................................................................................................................................ và ông (bà) ……………………………..…………………chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
- Lưu……
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 
MẪU TKN3
	UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ……..
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------- 

	Số: ……../QĐ-SLĐTBXH
	………., ngày ….. tháng …. năm 200….


Số hồ sơ: …………….

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần 
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
- Căn cứ Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Căn cứ Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 số ….......... ngày …. tháng …. năm ……của ……………

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Trợ cấp một lần đối với ông (bà) là ........................................................  của ông (bà) ...................................

Nguyên quán: 
.........................................................................................................................
Trú quán: 
.........................................................................................................................
là người hoạt động cách mạng từ 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.

Điều 2. 
Ông (bà): 
.........................................................................................................................

Nguyên quán: 
....................................................................................................................... 

Chỗ ở hiện nay: 
.................................................................................................................... 

được hưởng trợ cấp một lần là:….........................………………..đồng

(Bằng chữ:....................................................................................................................... )
Điều 3. 
Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Người có công, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội ............................................................................................................................................ và ông (bà) ……………………………..…………………chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
- Lưu……
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

MẪU SỐ 1
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ ……..
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
---------
	 


 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN 
(Theo quy định tại Thông tư số         TT-BLĐTBXH ngày …..tháng … năm ….)

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán
	Trú quán
	Quan hệ với người có công
	Mức TC 1 lần
	Quyết định hưởng chế độ TC 1 lần

	
	
	
	
	
	
	
	Số QĐ
	Cấp ngày

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	PHÒNG CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG TRƯỞNG PHÒNG
	………., ngày ….. tháng …. năm 200…
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

MẪU SỐ 2
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ ……..
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
---------
	 


 

BẢN TỔNG HỢP NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN 
(Theo quy định tại Thông tư số        TT-BLĐTBXH ngày ….. tháng …. năm ….)

	Số TT
	Mức trợ cấp 1 lần
	Tổng số người
	Tổng số tiền (triệu đồng)
	Ghi chú

	1
	50 triệu đồng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	2
	25 triệu đồng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	3
	10 triệu đồng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng:
	 
	 
	 


 

	PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 
TRƯỞNG PHÒNG 
	PHÒNG CHÍNH SÁCH
NGƯỜI CÓ CÔNG
TRƯỞNG PHÒNG
	…., ngày … tháng … năm 200..
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

